
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1920715870 01TC/K20DH Đặng Thị Ngọc Trân 04/02/1995 K20DLK 3.00  2.00  4.00  2.33  3.65  3.00  K Quảng Nam

2 1920256701 02TC/K20DH Lê Hồng Nhung 14/09/1995 K20KKT 1.65  2.33  3.33  2.00  1.65  2.19  TB Quảng Trị

3 1920215070 03TC/K20DH Trần Thị Thu Hiền 22/04/1995 K20KMQ 3.00  3.00  3.00  3.33  3.00  3.07  K Quảng Bình

4 1920356215 04TC/K20DH Lê Thị Hiền Trinh 16/06/1995 K20NAB 3.00  3.00  3.33  2.00  2.33  2.73  K Quảng Nam

5 1921613406 05TC/K20DH Nguyễn Hữu Nghĩa 13/10/1995 K20QTH 4.00  4.00  3.65  4.00  3.00  3.73  XS Quảng Trị

6 1920638940 06TC/K20DH Nguyễn Thị Thôi 10/09/1995 K20QTH 3.33  3.00  3.65  2.65  2.65  3.06  K Bình Định

7 1910237776 07TC/K20DH Nguyễn Xuân Thạch Thảo 19/07/1995 K20QTM 1.65  3.00  4.00  2.65  3.33  2.93  K Quảng Nam
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